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Quận 8, ngày 27  tháng 7 năm 2017

                   DANH SÁCH ĐƯỢC XÉT TUYỂN VÀO HỌC LỚP 1 (Đợt 2) 
     NĂM HỌC 2017-2018
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Hộ khẩu thường trú (ghi rõ số nhà, đường, phường, quận)
	Tạm trú (ghi rõ số nhà, đường, phường, quận)
	Họ tên cha, mẹ
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Thư
	16/06/2010
	X
	Cao Lãnh, Đồng Tháp
	290C Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	Cha: Nguyễn Văn Thanh 
Mẹ:  Thạch Thị Phia Ri
	0928490511
	

	2
	Trần Phương Bảo Ngọc
	17/11/2011
	X
	Cây Lậy, Tiền Giang
	432B/1/20 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	Cha: Trần Hoài Hận 
Mẹ: Trần Thị Ni
	0987585563
	

	3
	Lê Trần Minh Duy
	05/05/2011
	
	
	73/12 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	Cha: Lê Thành Vui
Mẹ: Trần Thị Bích Phương
	0906650392
	

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	16/12/2012
	X
	Cao Lãnh, Đồng Tháp
	290C/65 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	Cha: Nguyễn Văn Thanh
Mẹ: Thạch Thị Phia Ri
	0928490511
	

	5
	Huỳnh Hiển Nhi
	14/06/2011
	X
	Tân Hồng, Đồng Tháp
	157/58/33/7 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	Cha: Huỳnh Văn Tuấn
Mẹ:  Huỳnh Thị Phương Thảo
	0946553517
	

	6
	Nguyễn Văn Sang
	26/02/2011
	
	211A/39 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Gởi
Mẹ: Bùi Thị Ngọc Thảo
	01203037619
	

	7
	Võ Nguyên Đăng
	22/04/2011
	
	27/16 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Võ Thành Nguyên
Mẹ: Trần Thị Diễm Thu
	0903884894
	

	8
	Trần Ngọc Khánh Vy
	15/12/2011
	X
	263C/1 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Trần Duy Khánh
Mẹ: Tất Lê Hiền
	0932731104
	

	9
	Lê Gia Huy
	29/03/2011
	
	152C/5 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: 
Mẹ: Lê Thị Mỹ Hương
	0902233576
	

	10
	AISSAH Thái
	27/02/2011
	X
	245/28A Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: MAUSA MOHAMED
Mẹ: Thái Thị Trọng Nghĩa
	0908555273
	

	11
	Phạm Nguyễn Hiếu Minh
	26/08/2011
	
	177/38 Bùi Minh Trực Phường 5, Quận 8
	57C/2A Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	Cha:  Phạm Công Thăm
Mẹ: Nguyễn Thị Kim Sum
	0966934336
	

	12
	Trần Lê Quang Trưởng
	29/09/2011
	
	
	1/5 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	Cha: Trần Văn Mưng
Mẹ: Lê Thị Hồng Bích
	0932576437
	

	13
	Nguyễn Minh Huy
	30/03/2011
	
	94 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Minh Tân
Mẹ: Trần Thị Lê Thủy
	0915455270
	

	14
	Văn Quý Thành
	19/04/2011
	
	
	57/13 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	Cha: Văn Bá Đức
Mẹ: Hồ Thị Mỹ Phương
	0903776466
	

	15
	Bùi Thị Tuyết Hằng
	25/10/2011
	X
	388/15 Hưng Phú Phường 9, Quận 8
	
	Cha: Bùi Thanh Dũng
Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết Nga
	0903715579
	

	16
	Nguyễn Khánh Minh
	19/05/2011
	
	57/1D Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Thanh Toàn
Mẹ: Nguyễn Thị Ngọc Dung
	0904730258
	

	17
	Hà Thị Ngọc Mai
	20/07/2011
	X
	263D/8 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: 
Mẹ: Hà Thị Hằng
	
	

	18
	Trần Thúy Vy
	30/08/2011
	X
	57/11 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Trần Chí Cường
Mẹ: Lê Thị Hồng Yến
	0979139447
	

	29
	Lê Minh Khôi
	12/06/2011
	
	245A/27 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Lê Minh Đức 
Mẹ:  Võ Thị Kim Oanh
	0913857895
	

	20
	Lê Vũ Gia Huy
	13/11/2011
	
	Châu Thành, Bến Tre
	10/31B Âu Dương Lân Phường 3, Quận 8
	Cha: 
Mẹ: Lê Thị Thanh Châu
	0902674210
	

	21
	Lê Nguyễn Quỳnh Anh
	19/02/2011
	X
	
	9 Lô J Nguyễn Thị Tần Phường 2, Quận 8
	Cha: Lê Công Thu
Mẹ: Nguyễn Thị Bé
	0932020520
	

	22
	Lý Tấn Triệu
	18/07/2011
	
	Nguyệt Hóa, Châu Thành
	15J Nguyễn Thị Tần Phường 2, Quận 8
	Cha: Lý Tất Đạt
Mẹ: Hồ Thị Chi
	0902347856
	

	23
	Nguyễn Thiên Hào
	21/10/2011
	
	
	119/18B Nguyễn Thị Tần Phường 2, Quận 8
	Cha: Chen Ching HSIEN
Mẹ: Nguyễn Thị Lệ
	0907661077
	

	24
	Huỳnh Nhật Quang
	22/05/2011
	
	Phụng Hiệp, Cần Thơ
	23/38/1D Đường 16 Nối dài Phường 4, Quận 8
	Cha: Huỳnh Minh Nhật 
Mẹ: Trần Thị Mộng Nghi
	0918162704
	

	25
	Trần Thị Tuyết Mai
	10/03/2011
	X
	Phong Thạnh, Trà Vinh
	8/18B Chánh Hưng Phường 4, Quận 8
	Cha: Trần Văn Huy
Mẹ: Lê Thị Bích Vân
	0909876178
	

	26
	Huỳnh Phúc Minh Giang
	07/01/2011
	X
	Tân Trụ, Long An
	1 Đường 16 Phường 4, Quận 8
	Cha: Huỳnh Quang Hoàng Vỹ
Mẹ:  Nguyễn Lưu Hiền Trang
	0949641517
	

	27
	Võ Nguyễn Kiều My
	12/02/2011
	X
	
	157/94 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	Cha: Võ Văn Ngọc
Mẹ: Nguyễn Thị Phương Trang
	0905942977
	

	28
	Nguyễn Dương Uyên Linh
	16/02/2011
	x
	917 Bình Nhựt, Gò Công Tây, Tiền Giang
	231/81 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	Cha: Nguyễn Thái Dương
Mẹ: Lê Thị Thùy Dương
	0942481456
	

	29
	Đinh Thiên Bảo
	17/09/2011
	
	157/89/5T2 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Đinh Văn Ngọc
Mẹ: Nhan Huỳnh Thùy Dương
	0906861151
	


Tổng cộng danh sách này có 29 học sinh


KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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